PHỤ LỤC 1
HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGUYỄN NGHIÊM
(Ban hành kèm theo Báo cáo     /BC-UBND ngày 05/12/2025 của Ủy ban nhân dân Xã Nguyễn Nghiêm)

	TT
	Tên trường/ cấp học
	Số
lớp
	Số
học sinh
	Số
phòng
học
	Biên chế hiện có (tính đến 30/11/2025)
	Hợp đồng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số cán bộ quản lý
	Viên chức hưởng lương ngân sách
	Chuyên môn nghiệp vụ
	Hỗ trợ phục vụ
	

	I
	Cấp mần non
	15
	359
	16
	4
	36
	0
	4
	

	1
	Trường Mầm non 
Phổ Nhơn
	06
	154
	06
	02
	15
	0
	02
	01 Hợp đồng y tế, 
01 hợp đồng bảo vệ

	2
	Trường Mầm non
 Phổ Phong
	9
	205
	10
	02
	21
	0
	02
	01 Hợp đồng y tế, 
01 hợp đồng bảo vệ

	II
	Cấp Tiểu học
	30
	810
	35
	3
	52
	2
	2
	

	1
	Trường Tiểu học 
Phổ Nhơn
	12
	308
	12
	01
	21
	01
	01
	01 GVCB, 01 BV

	2
	Trường Tiểu học 
Phổ Phong
	18
	502
	23
	2
	31
	01
	01
	01 Hợp đồng GV dạy thay GV nghỉ sinh; 01 hợp đồng bảo vệ.

	III
	Cấp THCS
	26
	793
	26
	4
	44
	9
	3
	

	1
	Trường THCS 
Phổ Nhơn
	10
	283
	10
	02
	17
	5
	1
	01 Hợp đồng bảo vệ 


	2
	Trường THCS 
Phổ Phong
	16
	510
	16
	2
	28
	4
	02
	01 Hợp đồng y tế, 
01 hợp đồng bảo vệ

	
	TỔNG CỘNG
	71
	1962
	77
	11
	133
	11
	9
	






PHỤ LỤC 2
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ (GIỮ NGUYÊN NHƯ HIỆN NAY)
(Ban hành kèm theo Báo cáo     /BC-UBND ngày 05/12/2025 của Ủy ban nhân dân Xã Nguyễn Nghiêm)

	TT
	Đơn vị trước sắp xếp
	Dự kiến đơn vị sau sắp xếp

	[bookmark: _GoBack]
	
	Tên trường
	Số lớp
	Số học sinh
	Số phòng học
	Biên chế
	Hợp đồng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số cán bộ quản lý
	Viên chức hưởng lương ngân sách
	Chuyên môn nghiệp vụ
	Hỗ trợ phục vụ
	

	I
	Cấp mần non
	
	15
	359
	16
	4
	36
	0
	4
	

	1
	Trường Mầm non Phổ Nhơn
	Trường Mầm non Phổ Nhơn
	06
	154
	06
	02
	15
	0
	02
	Giữ nguyên

	2
	Trường Mầm non Phổ Phong
	Trường Mầm non Phổ Phong
	9
	205
	10
	02
	21
	0
	02
	Giữ nguyên

	II
	Cấp Tiểu học
	
	30
	810
	35
	3
	52
	2
	2
	

	1
	Trường Tiểu học Phổ Nhơn
	Trường Tiểu học Phổ Nhơn
	12
	308
	12
	01
	21
	01
	01
	Giữ nguyên

	2
	Trường Tiểu học Phổ Phong
	Trường Tiểu học Phổ Phong
	18
	502
	23
	2
	31
	01
	01
	Giữ nguyên

	III
	Cấp THCS
	
	26
	793
	26
	4
	44
	9
	3
	

	1
	Trường THCS
Phổ Nhơn
	Trường THCS
Phổ Nhơn
	10
	283
	10
	02
	17
	5
	1
	Giữ nguyên

	2
	Trường THCS
Phổ Phong
	Trường THCS
Phổ Phong
	16
	510
	16
	2
	28
	4
	02
	Giữ nguyên

	
	Tổng cộng
	71
	1962
	77
	11
	133
	11
	9
	



PHỤ LỤC 3
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 
(NHẬP TRƯỜNG MẦM NON PHỔ PHONG VÀ MẦM NON PHỔ NHƠN)
(Ban hành kèm theo Báo cáo     /BC-UBND ngày 05/12/2025 của Ủy ban nhân dân Xã Nguyễn Nghiêm)

	TT
	Đơn vị trước sắp xếp
	Dự kiến đơn vị sau sắp xếp

	
	
	Tên trường
	Số lớp
	Số học sinh
	Số phòng học
	Biên chế
	Hợp đồng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số cán bộ quản lý
	Viên chức hưởng lương ngân sách
	Chuyên môn nghiệp vụ
	Hỗ trợ phục vụ
	

	I
	Cấp mần non
	
	15
	359
	16
	4
	36
	0
	4
	

	1
	Trường Mầm non Phổ Nhơn
	tên gọi của trường sẽ lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân theo quy định
	15
	359
	16
	4
	36
	0
	4
	Sáp nhập
(01 cấp trưởng và 03 cấp phó)

	2
	Trường Mầm non Phổ Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cấp Tiểu học
	
	30
	810
	35
	3
	52
	2
	2
	

	1
	Trường Tiểu học Phổ Nhơn
	Trường Tiểu học Phổ Nhơn
	12
	308
	12
	01
	21
	01
	01
	Giữ nguyên

	2
	Trường Tiểu học Phổ Phong
	Trường Tiểu học Phổ Phong
	18
	502
	23
	2
	31
	01
	01
	Giữ nguyên

	III
	Cấp THCS
	
	26
	793
	26
	4
	44
	9
	3
	

	1
	Trường THCS
Phổ Nhơn
	Trường THCS
Phổ Nhơn
	10
	283
	10
	02
	17
	5
	1
	Giữ nguyên

	2
	Trường THCS
Phổ Phong
	Trường THCS
Phổ Phong
	16
	510
	16
	2
	28
	4
	02
	Giữ nguyên

	
	Tổng cộng
	71
	1962
	77
	11
	133
	11
	9
	



